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A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.


B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.
D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 2: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ;

B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện;

C. Trùng với hướng của từ trường;

D. Có đơn vị là Tesla.

Câu 4: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.



B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 

C. điện trở dây dẫn.

Câu 5: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 6: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trái sang phải.


B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.


D. từ ngoài vào trong.

Câu 7: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. vuông góc với dây dẫn;




B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện;

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn;
D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 8: Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.

B. không đổi.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 9: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện  không phụ thuộc

A. bán kính dây.



B. bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây.

D. môi trường xung quanh.

Câu 10: Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.



B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.



D. khối lượng của điện tích.

Câu 11: Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều

A. từ dưới lên trên.


B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.


D. từ trái sang phải.

Câu 12: 1 vêbe bằng

A. 1 T.m2.

B. 1 T/m.


C. 1 T.m.
D. 1 T/ m2.

Câu 13:  Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. độ lớn cảm ứng từ;

                                      
B. diện tích đang xét;

C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ;
         
D. nhiệt độ môi trường.

Câu 14: Ứng dụng nào sau đây không phải liên quan đến dòng Foucault?

A. phanh điện từ;



B. nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên;

C. lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau;

D. đèn hình TV.

Câu 15: Trong các yếu tố sau: I. Chiều dài của ống dây kín. II. Số vòng dây của ống dây. III. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây. Suất điện động cứ xuất hiện trong ống dây phụ thuộc vào các yếu tố nào:

A. I và II.
                B. II và III.
                C. I.
                     D. I và III.

Câu 16: Chọn câu sai

A. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trương do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nóù.

B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với từ trường đã sinh ra nó.

C. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thong qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

D. khi có sự biến đổi từ thong qua mặt giới hạn bởi 1 mạch điện thì trong mạch xuất hiện điện động cảm ứng.

Câu 17 : Cho véc tơ pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông 

A. bằng 0.


B. tăng 2 lần.

C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 18: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
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D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 19: Biết dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra khi

A. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động ra xa nam châm.

B. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động lại gần nam châm.

C. nam châm đứng yên, vòng dây chuyển động sang phải.

D. nam châm đứng yên, vòng dây quay quanh trục đi qua tâm và vuông góc mặt phẳng vòng dây.

Câu 20: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.

B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?
A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống.


B. phụ thuộc tiết diện ống;

C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

D. có đơn vị là H (henry).

Câu 22: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn. 




D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 23: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 24: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.

C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

Câu 25: Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. luôn nhỏ hơn góc tới.

B. luôn lớn hơn góc tới.

C. luôn bằng góc tới.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Câu 26: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 27: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ ; i, igh , r lần lượt là góc tới và góc giới hạn, góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi ;
A. i> igh  và n1 > n2.
          B. i> igh  và n2 > n1.
            C. i> igh .
       D. n1 > n2.

Câu 28: Trong các ứng dụng  sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

A. gương phẳng.            B. gương cầu.      C. cáp dẫn sáng trong nội soi.

D. thấu kính.

B. TỰ LUẬN

Bài 1: 

a. Cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn có cường độ 
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 Bán kính của vòng dây bằng bao nhiêu?
b. Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 8 (cm). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 có độ lớn bằng bao nhiêu và chiều như thế nào?

Bài 2: Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1T đến 1,1T trong thời gian 0,314s, thì trong khung dây có một suất điện động với độ lớn bằng bao nhiêu?
Bài 3: Một tia sáng truyền từ không khí vào nước có chiết suất 4/3 với góc tới 600. Tìm góc khúc xạ và góc lệc giữa tia tới và tia khúc xạ.
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